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ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II 

Năm học 2023- 2024
Môn: Ngữ văn 7

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm 2 phần, 02 trang)


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện theo yêu cầu bên dưới:

Tôi luôn ngưỡng mộ những học sinh không chỉ học xuất sắc mà còn dành được nhiều thời gian tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Họ thường nắm giữ vị trí quan trọng ở các câu lạc bộ trong trường và ngoài xã hội. Họ đạt điểm cao trong học tập, đi thi đấu thể thao cho trường, giữ chức chủ nhiệm trong các câu lạc bộ khoa học, và trên hết, họ là những thành viên tích cực trong Đoàn, Đội. Tôi luôn tự hỏi “Làm thế nào mà họ có nhiều thời gian đến thế?”. Mặt khác, những học sinh kém đưa ra lí do họ nhận kết quả thi không tốt là do họ không có thời gian để ôn bài. Tuy nhiên, thực tế, những học sinh này thường không tích cực trong các hoạt động tập thể và ngoại khóa như những học sinh giỏi. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều có 24 giờ một ngày. Thời gian là thứ tài sản mà ai cũng được chia đều. Cho dù bạn là một học sinh giỏi, một học sinh kém, tổng thống hay một người gác cổng, ….bạn cũng chỉ có cùng một lượng thời gian như nhau. Thời gian là thứ duy nhất mà chúng ta không thể mua được. Tuy nhiên, tại sao một người như Tổng thống Mỹ lại có thời gian quản lý cả một quốc gia trong khi đó người gác cổng lại than phiền rằng ông ta không có thời gian để học? Sự khác biệt là do những người thành công trong cuộc sống biết cách quản lý thời gian. Chúng ta không thể thay đổi được thời gian nhưng có thể kiểm soát được cách sử dụng thời gian của chúng ta. Nếu bạn làm chủ được thời gian, bạn sẽ làm chủ được cuộc sống.

      
                   (Adam Khoo, Tôi tài giỏi, bạn cũng thế, Nxb Phụ nữ, 2014)

Chọn chữ cái in hoa đứng trước phương án trả lời đúng ghi vào phần bài làm (từ câu 1 đến câu 6).
	Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 

	A. Nghị luận 
 
 
 
	B. Biểu cảm 

	C. Tự sự  
 
 
 
	D. Thuyết minh 

	Câu 2. Câu văn nào nêu đúng nhất nội dung của văn bản?

A. Tôi luôn tự hỏi “Làm thế nào mà họ có nhiều thời gian đến thế?”.
B. Tất cả mọi người đều có 24 giờ một ngày.

	C. Sự khác biệt là do những người thành công trong cuộc sống biết cách quản lý thời gian.
D. Nếu bạn làm chủ được thời gian, bạn sẽ làm chủ được cuộc sống.


Câu 3. Theo tác giả, những người thành công trong cuộc sống có sự khác biệt nào? 
A. Những người thành công trong cuộc sống khác biệt ở tư duy                                                     B. Những người thành công trong cuộc sống khác biệt ở cách quản lý thời gian

C. Những người thành công trong cuộc sống khác biệt ở đạo đức                              
D. Những người thành công trong cuộc sống khác biệt ở hoàn cảnh sống
Câu 4. Dấu chấm lửng (dấu ba chấm) trong câu văn sau có tác dụng gì? 

Cho dù bạn là một học sinh giỏi, một học sinh kém, tổng thống hay một người gác cổng, ….bạn cũng chỉ có cùng một lượng thời gian như nhau.
A. Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng. 
B. Giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ.
C. Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết.
D. Giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung hài hước, châm biếm.
Câu 5. Xác định phép liên kết được sử dụng trong hai câu văn sau? 
 
Tôi luôn ngưỡng mộ những học sinh không chỉ học xuất sắc mà còn dành được nhiều thời gian tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Họ thường nắm giữ vị trí quan trọng ở các câu lạc bộ trong trường và ngoài xã hội.
	A. Phép thế
	A. Dùng từ đồng nghĩa, trái nghĩa 

	B. Phép nối
	B. Phép lặp


Câu 6. Vì sao tác giả cho rằng: “Thời gian là thứ duy nhất mà chúng ta không thể mua được.”? 
A. Thời gian sẽ liên tục vận động, trôi qua mà không bao giờ dừng lại, quay trở lại.

B. Thời gian là thứ tài sản mà ai cũng được chia đều. Tất cả mọi người đều có 24 giờ một ngày.
C. Thời gian không được tính bằng giá trị vật chất.  
D. Thời gian có thể cho đi và nhận lại.
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:

Câu 7 (1,0 điểm). Nêu những thông điệp em tâm đắc nhất được gợi ra từ đoạn trích.
Câu 8 (2,0 điểm). Hãy đề xuất một số giải pháp giúp mỗi người quản lí thời gian một cách hiệu quả. (Viết đoạn văn khoảng 5 – 7 câu)

II. VIẾT (4,0 điểm)

Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của em về hiện tượng học tủ, học vẹt trong học sinh hiện nay.
----------- Hết ---------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.................................................... Số báo danh .......................

Giám thị 1:............................................................................................................    

Giám thị 2:............................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
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Môn: Ngữ văn lớp 7
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	Học sinh nêu lên những thông điệp ý nghĩa. Nêu từ 2 thông điệp trở lên, giám khảo cho tối đa 1,0 điểm. Sau đây là một số gợi ý:
- Thời gian là thứ tài sản quý báu.
- Lãng phí thời gian là lãng phí cuộc đời.
- Hãy sắp xếp công việc một cách phù hợp.

…
	1,0

	
	8
	* Hình thức:

- Đoạn văn: tính từ chữ viết hoa lùi đầu dòng đến dấu chấm xuống dòng. 

- Dung lượng: 5-7 câu

- Diễn đạt: trôi chảy, mạch lạc, đúng văn phong.

* Nội dung: một số giải pháp giúp mỗi người quản lí thời gian một cách hiệu quả.

- Xác định rõ mục tiêu cuộc sống (ngắn hạn và dài hạn).
- Lập kế hoạch cá nhân (thời gian biểu ngày, tuần, tháng…).
- Hình thành thói quen ghi chép công việc cần làm theo thứ tự ưu tiên…
	2,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo bố cục bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết luận.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối) theo yêu cầu của đề bài: Hiện tượng học tủ, học vẹt.
	0,25

	
	
	c. Viết bài văn nghị luận: Hiện tượng học tủ, học vẹt.

* Giới thiệu vấn đề nghị luận: Hiện tượng học tủ, học vẹt.
* Giải quyết vấn đề:

- Giải thích vấn đề: 

+ Học tủ là gì? Học tủ là cách học đơn lập, chỉ học một phần kiến thức mà bỏ qua nhiều kiến thức khác nhằm đối phó với bài kiểm tra hoặc kì thi. Người học tủ thường chỉ học qua loa, sơ sài, học lí thuyết suông mà không gắn với thực hành, thực tế để rèn luyện kĩ năng, kiện toàn và phát triển năng lực người học. 
+ Học vẹt là gì? Học vẹt là cách nói ẩn dụ, chỉ cách học của học sinh như cách học của con vẹt. Học sinh chỉ bắt chước sao cho giống, lặp lại trôi chảy nhưng không hiểu gì. 
(Chấp nhận cách diễn đạt khác của học sinh, miễn là phù hợp và thuyết phục)
- Bày tỏ ý kiến của người viết: Thể hiện thái độ phản đối cách học tủ, học vẹt. Đây là cách học thụ động, tiêu cực. Bởi vì:
+ Khía cạnh thứ nhất: lí lẽ và bằng chứng.

+ Khía cạnh thứ hai: lí lẽ và bằng chứng.

…

(Học sinh biết đưa ra những khía cạnh lý giải vấn đề, chú trọng những hậu quả/ tác hại/ ảnh hưởng tiêu cực; biết phản biện vấn đề)

* Kết thúc vấn đề: Khẳng định sự phản đối cách học tủ, học vẹt, rút ra bài học.
	0,25

  0,5

2,0
0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Lập luận chặt chẽ, mạch lạc, giàu cảm xúc.
	0,25


----------- Hết ---------

